
Khóa đào tạo cơ bản về Chuyển đổi điện tái tạo thành các sản phẩm năng 
lượng (PtX) do GIZ tài trợ, 06-08.09.2023, thành phố Hồ Chí Minh

1

PGS.TS. Phạm Hoàng Lương
Giảng viên cao cấp (công nghệ và chính sách năng lượng), Trường Cơ Khí
Giám đốc, Viện Khoa học Công nghệ quốc tế Việt Nam – Nhật Bản
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: luong.phamhoang@hust.edu.vn

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN HYDRO XANH/AMONIAC XANH 
Ở VIỆT NAM



2

NỘI DUNG

I. Hydro Xanh/Amoniac Xanh: sản phẩm năng lượng sạch ở Việt Nam

II. Tiềm năng sản xuất Hydro Xanh ở Việt Nam

III. Tiềm năng sử dụng Hydro Xanh trong nước của Việt Nam

IV. Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển Hydro Xanh/Amoniac Xanh ở Việt Nam



3

I. HYDRO XANH/AMONIAC XANH: SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở VIỆT NAM [1] 

TRÊN THẾ GIỚI
▪ Xu hướng toàn cầu: chuyển đổi/chuyển dịch năng lượng (tích hợp nguồn tái tạo 

trong hệ thống năng lượng và thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả); 

▪ Xung đột Nga với Ucraina: an ninh năng lượng.

BỐI CẢNH VIỆT NAM
▪ Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, được thông 

qua tại Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 13 (25.01-01.02.2021);
▪ Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11.02.2020 của Bộ Chính Trị về Định hướng chiến 

lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;
▪ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09.01.2023 của Quốc Hội phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;
▪ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25.11.2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam tới 2030, tầm nhìn đến 
2050;

▪ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13.03.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 
2019-2030 (VNEEP3);

▪ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26.07.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến 2050.

Source: WEC. World Energy Trilemma Index 2019
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SỬ DỤNG HYDRO/AMONIAC TRONG KHU VỰC SẢN XUẤT ĐIỆN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2025-2050 
(Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, QHĐ8)

▪ Đốt kèm sinh khối/Amoniac trong nhà máy nhiệt điện than: từ 2035-2045 (cho giai đoạn quá độ);
▪ Nhà máy nhiệt điện đốt than chuyển đổi sang đốt 100% sinh khối/amoniac: từ 2045-2050 (từ 2045 trở đi);
▪ Đốt kèm Hydro với LNG trong các NMĐ khí chu trình kết hợp : từ 2035-2050 (từ 2035 trở đi);
▪ NMNĐ khí nội chuyển sang đốt 100% Hydro: từ 2045-2050 (từ 2045 trở đi).

I. HYDRO XANH/AMONIAC XANH: SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở VIỆT NAM [2] 
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I. HYDRO XANH/AMONIAC XANH: SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở VIỆT NAM [3] 

II. Quan điểm, mục tiêu phát triển
Mục tiêu cụ thể về phát triển ngành công nghiệp năng lượng
“…Phát triển sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu…Phấn đấu đến năm 2030, quy mô công suất sản xuất hydro 
xanh khoảng 100 - 200 nghìn tấn/năm. Định hướng đến năm 2050 quy 
mô công suất sản xuất hydro xanh khoảng 10-20 triệu tấn/năm…”

MỤC TIÊU SẢN XUẤT HYDRO XANH 
(Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, QHNL)

III. Định hướng và mục tiêu quy hoạch phân ngành năng lượng
“…Nghiên cứu sản xuất hydro, sản xuất năng lượng tái tạo: tích hợp với 
nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, phân bón, sử dụng làm nhiên liệu cho pin 
nhiên liệu…”

VI. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch
“…Đẩy mạnh nghiên cứu các dạng năng lượng mới, như…hydro xanh, 
amoniac xanh...; xây dựng các chiến lược về các dạng năng lượng mới 
khác.…”
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TT Tên dự án Công suất dự kiến (1.000 tấn/năm) Giai đoạn

1 Nhà máy sản xuất hydro miền Bắc 100-200 2021 -2030

2 Nhà máy sản xuất hydro miền Trung 200 - 400 2021 -2030

3
Nhà máy sản xuất hydro miền Nam

200 - 400 2021 -2030

Phụ lục IA. Danh sách các dự án quan trọng được ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực năng lượng : Dự án sản xuất Hydro xanh

Source: Vietnam’s EMP (July 2023)

Phụ lục IB. Danh mục các dự án quan trọng có tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng: Dự án sản xuất Hydro xanh

TT Tên dự án
Công suất dự kiến (1.000 tấn/năm)

Giai đoạn

1 Nhà máy sản xuất hydro miền Bắc 1.000-6.000 2031 -2050

2 Nhà máy sản xuất hydro miền Trung 3.000- 12.000 2031 -2050

3 Nhà máy sản xuất hydro miền Nam 3.000- 12.000 2031 -2050

I. HYDRO XANH/AMONIAC XANH: SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG SẠCH Ở VIỆT NAM [4]
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II. TIỀM NĂNG SẢN XUẤT HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [1] 

Cơ cấu nguồn điện của Việt Nam năm 2020

Source: GIZ energy Vietnam (2022). Renewable energy and efficiency in Vietnam-Assessment of green hydrogen export potential of Vietnam 

Tiềm năng năng lượng tái tạo chưa được khai thác  là cơ hội lớn của Việt Nam có thể tận dụng để phát triển thị trường toàn cầu về Hydo 
xanh.
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Một số giả định để tính toán tiềm năng sản xuất Hydro xanh ở Việt Nam
▪ Sử dụng các nhà máy điện tái tạo 100% chỉ để phục vụ việc sản xuất 

Hydo xanh (dedicated plants);
▪ 5% diện tích đất quốc gia được dùng cho các dự án Hydro xanh (3%: 

điện mặt trời, 2%: gió trên bờ)
▪ Đối với điện mặt trời: mật độ năng lượng trung bình: 80MW/km2;
▪ Đối với điện gió trên bờ: mật độ năng lượng trung bình: 2,3 MW/km2

Tiềm năng sản xuất Hydo xanh (tấn)

✓ 8760: tổng số giờ trong 1 năm (giờ)
✓ Cfi: hệ số công suất của nhà máy (%)
✓ Pi: công suất đặt (MW)
✓ ƞelec.: tiêu thụ điện năng để sản xuất Hydro xanh (kWh/kg) 

tính theo nhiệt trị cao của H2 theo hiệu suất hệ thống. Theo 
GIZ, hiệu suất hệ thống là 70%, tiêu thụ điện năng: 39,4 
kWh/kg Hy theo nhiệt trị cao.

Tiềm năng sản 
xuất Hydro 
xanh từ quang 
điện mặt trời

Tiềm năng sản 
xuất Hydro 
xanh từ gió trên 
bờ

Chương trình năng lượng GIZ Việt Nam (2022). 
Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng ở Việt 
Nam-Đánh giá tiềm năng xuất khẩu Hydro xanh của 
Việt Nam (tiếng Anh)

II. TIỀM NĂNG SẢN XUẤT HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [2] 
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Viện Dầu Khí Việt Nam (2022) 
(trích dẫn từ báo cáo của VIET SE có tiêu đề “Phương án 
phát triển Hydro xanh ở Việt Nam”,tháng 3.2023 (tiếng 
Anh)

Một số giả định chính để tính toán tiềm năng sản xuất 
Hydro xanh của Việt Nam
▪ Tiềm năng sản xuất lý thuyết Hydro xanh được tính 

toán từ năng lượng mặt trời và gió dư thừa, là hiệu số 
của tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời và gió với nhu 
cầu công suất được ghi trong Dự thảo QHĐ8 (phiên 
bản tháng 8.2022);

▪ Tiêu thụ điện năng để sản xuất 1 tấn Hydro xanh: 
0,052 GWh;

▪ Hệ số công suất của điện mặt trời, điện gió xa bờ và 
điện gió trên bờ tương ứng là 0,25;  0,54 và 0,36;

▪ Thời gian vận hành của các nhà máy điện phân: 8760 
giờ/năm.

Tiềm năng sản xuất Hydro xanh từ nguồng năng lượng tái tạo dư thừa

II. TIỀM NĂNG SẢN XUẤT HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [3] 
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III. TIỀM NĂNG NHU CẦU TRONG NƯỚC VỀ HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [1] 

Nhu cầu trong nước về Hydro theo lĩnh vựcCân bằng cung cấp và nhu cầu khí trong nước giai đoạn 2025-2050 
(kịch bản cơ sở, BAU)

Source: Vu Thanh Tung (2023).The adaptation strategy of the oil and gas companies in the energy transition tendency energy transfer and development of hydrogen area– Opportunities and challenges for Petro of Vietnam.
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▪ Các lĩnh vực hiện tại (lọc dầu, phân bón và luyện 
thép) có nhu cầu xử dụng hydro xanh trong tương 
lai.

▪ Dưới tác động của xu hướng chuyển đổi năng lượng 
và áp lực khử cacbon, hydro xanh có thể thay thế 
các nguồn hóa thạch trong các ngành công nghiệp 
có lượng khí thải carbon cao như xi măng và thép;

▪ Dự đoán nhu cầu hydro cho nhà máy lọc dầu, phân 
đạm và luyện thép được mô tả trong Hình 4-6;

▪ Nhu cầu hydro cho phân bón sẽ ổn định đến năm 
2035 và tăng mạnh sau năm 2035 trong khi tiềm 
năng nhu cầu hydro cho các nhà máy lọc dầu giai 
đoạn 2030-2050 sẽ gần gấp đôi so với năm 2020.

Viện Dầu Khí Việt Nam (2022) 
(trích từ báo cáo của VIET SE có tiêu đề: quoted from 
VIET SE report entitled “Phương án phát triển Hydro 
xanh ở Việt Nam”,tháng 3.2023 (tiếng Anh).

Hình 4.6 Nhu cầu Hydro tiềm năng trong ngành lọc hóa dầu, phân bón và 
công nghiệp thép

III. TIỀM NĂNG NHU CẦU TRONG NƯỚC VỀ HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [2] 



12

Sản xuất và sử dụng Hydro tại chỗ ở một số nhà máy lọc dầu và sản xuất phân bón 
năm 2020 (KTA: nghìn tấn/năm)

Viện năng lượng (2023) Đánh giá toàn diện về 
sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng 
mặt trời, gió và tiềm năng sử dụng tại Việt 
Nam (tiếng Anh)

Một số giả định để tính toán nhu cầu Hydro xanh ở 
Việt Nam năm 2050 (IoE, 2023)
▪  Mục tiêu NZE2050 phải đạt được bằng cách khử 

cacbon trong các ngành kinh tế của Việt Nam;
▪ Các ngành/phân ngành tiềm năng sử dụng GH: i) 

Công nghiệp sản xuất và xây dựng (thép, xi măng); 
ii) Vận tải, iii) Nhà máy lọc dầu; iv) Phân bón, và v) 
Sản xuất điện.

III. TIỀM NĂNG NHU CẦU TRONG NƯỚC VỀ HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [3] 
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Dự báo nhu cầu Hydro xanh của một số lĩnh vực ở Việt Nam năm 2050 (nghìn tấn/năm)

Source: IoE (2023). Comprehensive assessment of Green hydrogen production from solar and wind power sources and 
potential uses in Viet Nam

Phương pháp 
tính toán nhu 
cầu Hydro 
xanh

III. TIỀM NĂNG NHU CẦU TRONG NƯỚC VỀ HYDRO XANH CỦA VIỆT NAM [4] 
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IV. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN HYDRO XANH/AMONIAC XANH Ở VIỆT NAM [1]
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Điểm mạnh (S)
▪ Cam kết chính trị của lãnh đạo:

✓ Nghị quyết 55-NQ/TW, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, NDC, QHĐ 8, QHNL
✓ Mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào măn 2050 (NZE 2050, các chính sách khác hỗ trợ phát triển năng 

lượng gió, mặt trời và hydro
✓ Tiềm năng dồi dào về các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, v.v.
✓ Các hình thức hỗ trợ tài chính/vay ưu đãi đa dạng từ các tổ chức/tổ chức tài chính quốc tế cho các 

dự án năng lượng tái tạo/hydro xanh

Điểm yếu (W)
▪ Thiếu chiến lược, lộ trình chính sách với mục tiêu cụ thể để phát triển Hydro xanh;
▪ Thiếu mục tiêu giảm phát thải dài hạn hướng tới mục tiêu NZE 2050 cho từng lĩnh vực/ngành;
▪ Thiếu chính sách hấp dẫn khuyến khích hình thành và phát triển toàn bộ chuỗi cung ứng Hydro xanh ở 

Việt Nam (sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng cuối cùng;
▪ Chi phí sản xuất Hydro xanh còn cao.

IV. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN HYDRO XANH/AMONIAC XANH Ở VIỆT NAM [2]
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Cơ hội (O)
▪ Nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng dồi dào là cơ hội phát triển Hydro xanh thông qua nguồn năng 

lượng dư thừa (PtH2);
▪ Kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió) có thể được điều chỉnh và nhân rộng 

để sản xuất và sử dụng Hydro xanh;
▪ Các ngành phát thải CO2 cao hiện nay của Việt Nam (lọc dầu, phân bón, xi măng, thép, vận tải và sản 

xuất điện) dự kiến sẽ là những ngành sẽ sử dụng Hydro xanh;
▪ Kinh nghiệm quản lý vận hành các nhà máy lọc dầu, phân bón ở Việt Nam là lợi thế để phát triển 

Hydro xanh;
▪ Ngoài việc đáp ứng nhu cầu hydro trong nước và với chiến lược phù hợp, lợi thế về đường bờ biển, 

Việt Nam cũng có thể trở thành trung tâm sản xuất Hydro xanh của Khu vực.

Rủi ro/thách thức (T)
▪ Công nghệ GH chưa trưởng thành/thương mại hóa và chi phí cao (CAPEX, OPEX)
▪ Khả năng cạnh tranh cao trong việc phát triển/sản xuất GH với các nước khác.

IV. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN HYDRO XANH/AMONIAC XANH Ở VIỆT NAM [3]
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